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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: HOÁ HỌC 9 - NĂM HỌC: 2014 - 2015

I. LÝ THUYẾT:
Câu 1:  Nêu tính chất hoá học của oxit axit. Viết PTHH minh hoạ với SO2

Câu 2:  Nêu tính chất hoá học của oxit bazo. Viết PTHH minh hoạ với CaO, Fe2O3

Câu 3: Nêu tính chất hoá học của axit. Viết PTHH minh hoạ với HCl. Axit H2SO4 đặc có tính chất hoá học riêng gì?

Câu 4:  Nêu tính chất hoá học của bazo. Viết PTHH minh hoạ với NaOH, Cu(OH)2

Câu 5:  Nêu tính chất hoá học của muối. Viết PTHH minh hoạ.
Câu 6:  Phản ứng trao đổi là gì? Điều kiện xảy ra? Phản ứng trung hoà có phải là PƯ trao đổi?
Câu 7:  Nêu tính chất hoá học của kim loại. Viết PTHH minh hoạ. So sánh tchh của nhôm và sắt. 
Câu 8:  Viết dãy hoạt động hoá học của kim loại. Nêu ý nghĩa của dãy HĐHH của kim loại?

Câu 9:  Nêu tính chất hoá học của phi kim. Viết PTHH thể hiện tính chất hoá học của Cl2 .
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1: 
Hãy viết các PTHH theo các sơ đồ P/ứ sau đây:

a) ?
+
HCl

→
MgCl2

+
H2↑

b) ?
+
AgNO3

→
Fe(NO3)2
+
Ag

c) ?
+
?

→
Al2O3
d) ?
+
Cl2

→
FeCl3
e) ?
+
?

→
Na2S

Câu 2: 
Viết PTHH của các P/ư xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm 
+
Axit Clohidric

b) Đồng
+
dd Bạc Nitrat

c) Bari
+
khí Clo

d) Nhôm
+
Lưu huỳnh

Câu 3:  Hãy sắp xếp dãy hoạy động hóa học kim loại theo chiều tăng dần. Lấy ví dụ chứng minh: K, Mg, Cu, Al, Zn,Fe

Câu 4: 
Cho mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dd sau:
a) MgSO4    b) CuCl2     c) AgNO3       d) H2SO4
Cho biết hiện tượng xảy ra, viết PTHH xảy ra (nếu có).

Câu 5:
Sắt tác dụng được với chất nào sau đây, viết PTHH xảy ra (nếu có).

a) Dung dịch Cu(NO3)2     b) Dung dịch HCl     c) Khí Cl2    d) Dung dịch  AgNO3
Câu 6:
Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau:

a) Al (
Al2O3
(Al(NO3)3(Al(OH)3( Al2O3(AlCl3 (Al.

b) Fe ( FeCl3 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 ( Fe ( FeCl2 (Fe(NO3)2 (FeCO​3.
c) Mg ( MgO ( MgCl2 ( Mg(OH)2(MgSO4 (MgCl2 (Mg(NO3)2 (MgCO3 
d) Cu(OH)2 (CuO ( CuSO4 (CuCl2 (Cu(NO3)2 ( Cu ( CuO.

Câu 7:
Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:

a) Đồng vào dd Bạc nitrat.

b) Nhôm vào dd Đồng (II) clorua.

c) Cho viên Natri vào cốc nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein.

d) Nhỏ từng giọt dd Natri hidroxit vào dd Sắt (III) clorua.

e) Sắt vào dd CuSO4.

f) Đốt dây sắt trong khí Clo.

g) Cho đinh sắt vào dd CuCl2.

h) Cho một viên kẽm vào dd CuSO4.

Câu 8: Dùng phương pháp hoá học để nhận biết

a) 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: NaCl, FeCl3, NaOH và HCl

b) 3 lọ mất nhãn đựng các chất rắn Al2O3, Al và Fe

c) 3 lọ mất nhãn đựng các khí SO2, Cl2 và H2.

C. BÀI TOÁN:

Câu 1:
Cho 20,6 g hỗn hợp hai muối là CaCO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl thu được 4,48 lít khí (ở đktc).

a. Viết PTHH xảy ra.

b.Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng.


c.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 2: Cho 10 gam hỗn hợp bột của các kim loại Al, Mg và Cu vào dung dịch HCl dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,08 lít H2 (đktc) và 1 gam chất rắn không tan.

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp bột sắt và đồng tác dụng với clo (đun nóng). Thu được 19,9375 gam hỗn hợp sản phẩm. Hoà tan hỗn hợp sản phẩm vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,925 gam kết tủa. 

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

a. Câu 4: Cho bột sắt dư tác dụng với 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

b. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

c. Tính khối lượng dung dịch NaOH 20% vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

Câu 5: Cho 22,4 gam sắt Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch axit clohiđric HCl.

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc)

c. Tính nồng độ mol dung dịch HCl ban đầu.

Câu 6: Trung hoà 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M cần dùng a gam dung dịch KOH 16%.

a.Viết PTHH xảy ra

b.Tính khối lượng muối K2SO4 tạo thành

c.Tính a.

D. ĐỀ THAM KHẢO:

ĐỀ 1: Câu 1 : (2 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện chuổi biến hóa sau :
               Fe3O4  (  Fe  (  FeCl3  ( Fe(NO3)3 ( Fe(OH)3

Câu 2 : (3 điểm)

 a/ Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học trong thí nghiệm sau đây : Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4  màu xanh lam.

 b/ Bằng phương pháp hoá học phân biệt ba chất bột sau: nhôm, sắt, bạc.

      Câu 3: (2 điểm) Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2M tác dụng vừa đủ với 300 ml dung 
dịch CaCl2.
a/Viết phương trình hóa học.

b/Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c/Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Cho biết thể tích dd thay đổi không đáng kể

Câu 4: (3 điểm) Cho 20g hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 196g dd axit sunfuric, người ta thu được 4,48 lít khí hidro (ở đktc).

a/Viết PTHH của phản ứng.

b/Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp.

c/Tính nồng độ phần trăm dd axit sunfuric cần dùng.

ĐỀ 2: Câu 1: (3đ) a. Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết phương trình hóa học minh họa.
b. Nguyên tắc sản xuất gang: khí CO khử các oxit sắt trong quặng thành sắt. Lập các PTHH:
Fe3O4 + CO (  ?  + ?

Fe2O3 + CO (  ?  + ?

Câu 2: (2đ) 

Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau:

Na ( Na2O ( NaOH  (   Na2CO3  ( Na2SO4 

Câu 3:  (2 đ) Cho m gam nhôm Al tác dụng vừa đủ với 200 g dung dịch axit sunfuric H2SO4 1,96% (loãng).
a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc)

c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.


Câu 4: (3đ): Cho 300 g dung dịch BaCl2 tác dụng vừa đủ với 23,1 g hỗn hợp rắn gồm hai muối Na2SO4 và CuSO4 thu được dung dịch B và  34,95 g kết tủa.

a) Viết PTHH xảy ra.

b)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

c)Tính nồng độ phần trăm của chất còn lại trong dung dịch thu được sau khi lọc bỏ kết tủa.

ĐỀ 3: Câu 1: ( 2đ) Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các PTHH minh họa.
Câu 2: (3đ) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuyển đồi hóa học sau:

Ba   (  BaO (  BaCl2 (  Ba(NO3)2 (  BaCO3 (  BaO (  BaSO4
Câu 3: (2đ) Cho 200 gam dung dịch CuSO4 16% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M.  Lọc kết tủa, rửa sạch, đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn màu đen.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính m.

c. Tính thể tích dung dịch NaOH 1 M ban đầu.

Câu 4: (3 điểm) Cho 22 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe tác dụng với dd H2SO4 20%, thu được 17,92 lít khí H2 (ở đktc).

a. Viết PT phản ứng.

b. Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp.

c. Tính khối lượng dd H2SO4 cần dùng.

Chúc các em thi học kì đạt kết quả cao!

Chú ý : HS phải mang theo đề cương khi học tiết Hoá
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